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IV. Thuế nhà thầu nước ngoài 

Thuế nhà thầu nước ngoài là loại thuế điều chỉnh đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài (không hoạt động theo luật Việt Nam) có phát sinh thu nhập từ cung 

ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam. 

Nhà thầu nước ngoài được xác định là tổ chức nước ngoài có hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc cá nhân cư trú hoặc không cư trú tại Việt 

Nam, có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 

 Định nghĩa “cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài” xem thêm ở mục III, phần 1 (Sổ tay Thuế thu nhập doanh nghiệp) 

Lưu ý: Trong trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú, đối 

tượng cư trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó. 

Văn bản pháp lý 

• Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp 

dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc 

có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. 

1. Đối tượng nộp thuế 

• Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức 

đăng ký hoạt động theo pháp luật Việt Nam, tổ chức khác và cá nhân sản 

xuất kinh doanh: 

o Mua dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa hoặc trả thu nhập phát sinh 

tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu hoặc hợp đồng nhà thầu 

phụ; 

o Mua hàng hóa theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc theo các 
điều khoản thương mại quốc tế; 

o Thực hiện phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ thay cho tổ chức, 
cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. 

• Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 

và Nghị định 83/2013/NĐ-CP. 

 

 
• Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài kinh doanh tại Việt 

Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam và đảm bảo các điều kiện: 

o  Có cơ sở thường trú (3) tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú (4) tại 
Việt Nam. 

o Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp 

đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà 

thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực. 

o Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được 
cơ quan thuế cấp mã số thuế. 

(3) xem chi tiết tại Định nghĩa “cơ sở thường trú” tại Mục III, phần 1 (Sổ tay Thuế thu nhập doanh nghiệp). 

(4) xem chi tiết tại Định nghĩa “cá nhân cư trú” tại Mục I, phần 1 (Sổ tay Thuế thu nhập cá nhân). 
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2. Căn cứ xác định thuế nhà thầu nước ngoài 

2.1. Các loại thuế áp dụng 

Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nghĩa vụ: 

• Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) (đối 

với tổ chức kinh doanh); 

Đối tượng chịu thuế GTGT: 

 
 
 
 

 
• Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) (đối với 

cá nhân nước ngoài kinh doanh). 

Dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT do Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp trên cơ sở hợp đồng 

nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam. 

Thu nhập chịu thuế TNDN: 

• Thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, 

hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC). 

• Trường hợp hàng hóa được cung cấp dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 2 

Thông tư 103/2014/TT-BTC); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo một số dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như dịch vụ quảng cáo tiếp thị (marketing), 

hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế và các dịch vụ khác đi kèm với việc cung 

cấp hàng hóa (bao gồm cả trường hợp dịch vụ kèm theo miễn phí), kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị 

của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hóa, dịch vụ. 

• Thu nhập phát sinh tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ không phụ thuộc vào địa điểm tiến hành 

hoạt động kinh doanh của NTNN, NTPNN, cụ thể: 

o Thu nhập từ chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản; chuyển 

nhượng quyền tham gia hợp đồng kinh tế/dự án tại Việt Nam, chuyển 

nhượng quyền tài sản tại Việt Nam. 

o Thu nhập từ tiền bản quyền là khoản thu nhập dưới bất kỳ hình thức 

nào được trả cho quyền sử dụng, chuyển quyền sở hữu trí tuệ và 

chuyển giao công nghệ, bản quyền phần mềm. 

o Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản. 

o Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. 

o Tiền phạt, tiền bồi thường thu được từ bên đối tác vi phạm hợp đồng. 

o Các khoản thu nhập khác theo quy định của pháp luật. 

o Thu nhập từ Lãi tiền vay: Thu nhập từ các khoản vay; thu nhập từ lãi 

tiền gửi (trừ lãi tiền gửi của các cá nhân người nước ngoài và lãi tiền 

gửi phát sinh từ tài khoản tiền gửi để duy trì hoạt động tại Việt Nam 

của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện của tổ chức quốc 

tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam); thu nhập từ lãi trả chậm theo 

quy định của các hợp đồng; thu nhập từ lãi trái phiếu, chiết khấu giá 

trái phiếu (trừ trái phiếu thuộc diện miễn thuế), tín phiếu kho bạc; thu 

nhập từ lãi chứng chỉ tiền gửi. 

Nghĩa vụ thuế TNCN được thực hiện theo pháp luật về thuế TNCN (xem mục I. Thuế thu nhập cá nhân) 
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3. Các phương pháp kê khai và tính thuế NTNN 
 

3.1. Phương pháp kê khai 

Phương pháp này, NTNN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, thực hiện tương tự như DN thành lập 

ở Việt Nam. (xem mục II và mục III) 

Đối tượng áp dụng: 

• Có cơ sở thường trú (5) tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú (6) tại Việt Nam. 

• Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu 

phụ có hiệu lực. 

• Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế. 

(5) xem chi tiết tại Định nghĩa “cơ sở thường trú” tại Mục III, phần 1 (Sổ tayThuế thu nhập doanh nghiệp). 

(6) xem chi tiết tại Định nghĩa “cá nhân cư trú” tại Mục I, phần 1 (Sổ tay Thuế thu nhập cá nhân). 

 

3.2. Phương pháp trực tiếp 

Nếu NTNN không đáp ứng được 1 trong các điều kiện để áp dụng nộp thuế theo phương pháp kê khai thì thực hiện nộp thuế theo phương pháp này. Theo 

đó, nộp thuế GTGT, nộp thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ tính trên doanh thu. 

Thuế GTGT: 
 

Số thuế GTGT 
phải nộp 

 
= 

 
Doanh thu tính thuế GTGT 

 
x 

Tỷ lệ % thuế GTGT tính trên 
doanh thu tính thuế 

Trường hợp này, NTNN không được khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng nhà thầu. 

• Doanh thu tính thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mà Nhà thầu nước ngoài, 

Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp, kể cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà 

thầu phụ nước ngoài (nếu có). (xem thêm quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 103/2014/TT-BTC) 

• Tỷ lệ % thuế GTGT tính trên doanh thu tính thuế xem tại mục IV, phần 3.4. 
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Trường hợp NTNN cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác mỏ dầu, khí đốt nộp thuế theo phương pháp 

trực tiếp, Bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay thuế GTGT trước khi thanh toán. 
 

 
Số thuế GTGT 

 
= 

 
Tổng số tiền thanh toán 

chưa bao gồm thuế GTGT 

 
x 

Mức thuế suất thuế GTGT quy định 
đối với hàng hóa, dịch vụ do nhà thầu 

nước ngoài cung cấp 

Thuế TNDN: 
 

 
Số thuế TNDN 

 
= 

 
Doanh thu tính thuế TNDN 

 
x 

Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên doanh 
thu tính thuế 

• Doanh thu tính thuế TNDN là toàn bộ doanh thu không bao gồm thuế GTGT mà NTNN, NTPNN nhận được, chưa trừ các khoản thuế phải nộp. Doanh thu 

tính thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có). (xem thêm 

quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC) 

• Tỷ lệ % thuế TNDN tính trên trên doanh thu tính thuế xem tại mục IV, phần 3.4. 

 

3.3. Phương pháp hỗn hợp 

Phương pháp này, NTNN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu. 

Đối tượng áp dụng: 

NTNN đáp ứng đủ 3 điều kiện: 

• Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam. 

• Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu 

phụ có hiệu lực. 

• Tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính. 
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3.4. Tỷ lệ % thuế tính trên doanh thu đối với một số trường hợp: 
 

 
 
 

4. Kê khai và quyết toán thuế NTNN 

Hồ sơ kê khai và quyết toán thuế NTNN 

• Đối với trường hợp nhà thầu lựa chọn “phương pháp kê khai” thì cách kê khai và quyết toán thực hiện giống các DN Việt Nam, xem tại mục I và mục III. 

• Đối với trường hợp nhà thầu lựa chọn “phương pháp trực tiếp” và “phương pháp hỗn hợp” thực hiện như hướng dẫn bên dưới. 

 
Đối tượng 

 
Tỷ lệ thuế 

GTGT 

Tỷ lệ 

thuế 

TNDN 

Thương mại: phân phối, cung cấp hàng hóa, 

nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị; phân phối, 

cung cấp hàng hóa, nguyên liệu, vật tư, máy 

móc, thiết bị gắn với dịch vụ tại Việt Nam {bao 

gồm cả cung cấp hàng hóa theo hình thức xuất 

nhập khẩu tại chỗ (trừ trường hợp gia công hàng 

hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài); cung cấp 

hàng hóa theo điều kiện giao hàng của Các điều 

khoản thương mại quốc tế - Incoterms} 

 
 
 

 
NA 

 
 
 

 
1% 

Cung cấp máy móc gắn liền với dịch vụ thực hiện 

tại Việt Nam, nếu không tách riêng được giá trị 

máy móc thiết bị và giá trị dịch vụ 

 
3% 

 
2% 

Dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm, 

thuê giàn khoan 

 
5% 

 
5% 

Dịch vụ quản lý nhà hàng, khách sạn, casino 5% 10% 

 

Dịch vụ tài chính phái sinh NA 2% 

Cho thuê tàu bay, động cơ tàu bay, phụ tùng 

tàu bay, tàu biển 

 
NA 

 
2% 

Xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật 

liệu, máy móc, thiết bị 

 
5% 

 
2% 

Xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, 

máy móc, thiết bị 

 
3% 

 
2% 

Hoạt động sản xuất, kinh doanh khác, vận 

chuyển (bao gồm vận chuyển đường biển, vận 

chuyển hàng không) 

3% (vận tải 

quốc tế là 

0%) 

 
2% 

Chuyển nhượng chứng khoán, chứng chỉ tiền 

gửi, tái bảo hiểm ra nước ngoài, hoa hồng 

nhượng tái bảo hiểm 

 
NA 

 
0,1% 

Lãi tiền vay NA 5% 

Thu nhập bản quyền NA 10% 
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Trường hợp nộp thuế GTGT 

tính trực tiếp trên GTGT, nộp 

thuế TNDN theo tỷ lệ % tính 

trên doanh thu (phương pháp 

trực tiếp) 

Trường hợp nộp thuế GTGT 

theo phương pháp khấu trừ, 

nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % 

tính trên doanh thu (phương 

pháp hỗn hợp) 

 
 
 
 

 
Hồ sơ kê 

khai thuế 

NTNN 

• Tờ khai thuế theo mẫu 

01/NTNN (dành cho bên 

Việt Nam khấu trừ và nộp 

thuế thay cho NTNN). 

• Bản sao hợp đồng có xác 

nhận của người nộp thuế 

• Bản sao giấy phép kinh 

doanh có xác nhận của 

người nộp thuế. 

• Tờ khai thuế theo mẫu 

03/NTNN (dành cho NTNN 

trực tiếp nộp thuế TNDN 

theo tỷ lệ % trên doanh thu 

tính thuế). 

• Bản sao hợp đồng có xác 

nhận của người nộp thuế. 

• Bản sao giấy phép kinh 

doanh có xác nhận của 

người nộp thuế. 

 
 
 
 
 
 

Hồ sơ 

quyết toán 

thuế 

NTNN 

• Tờ khai Quyết toán thuế 

nhà thầu theo mẫu số 

02/NTNN (dành cho bên 

Việt Nam khấu trừ và nộp 

thuế thay cho NTNN). 

• Bảng kê các Nhà thầu 

nước ngoài, nhà thầu phụ 

Việt Nam tham gia thực 

hiện hợp đồng nhà thầu 

theo mẫu số 02-1/NTNN, 

02-2/NTNN. 

• Bảng kê chứng từ nộp 

thuế. 

• Bản thanh lý hợp đồng nhà 

thầu (nếu có). 

• Tờ khai Quyết toán thuế nhà 

thầu theo mẫu số 04/NTNN 

(dành cho NTNN trực tiếp 

nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % 

trên doanh thu tính thuế). 

• Bảng kê các Nhà thầu phụ 

Việt Nam tham gia thực hiện 

hợp đồng nhà thầu theo mẫu 

số 02-2/NTNN. 

• Bảng kê chứng từ nộp thuế. 

• Bản thanh lý hợp đồng nhà 

thầu (nếu có). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kỳ khai 

thuế 

• Theo từng lần phát sinh: 

trong thời hạn 10 ngày kể 

từ ngày phát sinh thanh 

toán tiền cho NTNN. 

• Trường hợp bên Việt Nam 

thanh toán cho Nhà thầu 

nước ngoài nhiều lần trong 

tháng thì có thể đăng ký 

khai thuế theo tháng thay 

cho việc khai theo từng lần 

phát sinh thanh toán tiền 

cho Nhà thầu nước ngoài: 

chậm nhất vào ngày 20 

tháng sau 

• Khai thuế GTGT theo 

phương pháp khấu trừ: thực 

hiện như đối với DN Việt 

Nam. 

• Khai thuế TNDN theo tỷ lệ % 

tính trên doanh thu: khai 

theo lần phát sinh trong thời 

hạn 10 ngày kể từ khi NTNN 

nhận được tiền thanh toán. 

• Trường hợp nhà thầu nước 

ngoài nhận được tiền thanh 

toán nhiều lần trong tháng 

thì có thể đăng ký khai thuế 

theo tháng thay cho việc 

khai theo từng lần phát sinh: 

chậm nhất vào ngày 20 

tháng sau. 

 
 

 
Kỳ quyết 

toán thuế 

 
 

 
• Trong thời hạn 45 ngày kể từ khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. 

 
Địa điểm 

nộp hồ sơ 

khai và 

quyết toán 

thuế 

NTNN 

 
 

 
• Cơ quan thuế quản lý trực tiếp Công ty. 
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V. Giao dịch liên kết 

Người nộp thuế có giao dịch liên kết phải thực hiện kê khai các giao dịch liên kết; loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, tác 

động để xác định nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch liên kết tương đương với các giao dịch độc lập có cùng điều kiện. 

Văn bản pháp lý 

• Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh 

nghiệp có giao dịch liên kết. 

Nghị định 20 có hiệu lực ngày 01/05/2017 với nội dung cập nhật hướng 

dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Chương trình 

Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS). 

1. Xác định giao dịch liên kết và các bên có quan hệ liên kết 

• Thông tư số 41/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh 

nghiệp có giao dịch liên kết. 

“Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, 

mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công 

cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng 

chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết. 

Các bên có quan hệ liên kết: 

•  Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm 

soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia 

Cụ thể: 

• Quy định các trường hợp được xác định các bên có quan hệ liên kết: 10. 

• Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp 

vốn hoặc đầu tư của một bên khác. 

• Liên kết thông qua hình thức tỷ lệ sở hữu vốn (trực tiếp/ gián tiếp): ≥ 25% vốn góp. 

• Liên kết thông qua hình thức bảo lãnh hoặc cho vay vốn: vốn vay ≥ 25% vốn góp của DN đi vay; và vốn vay ≥ 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài 

hạn của DN đi vay. 

Khoản vay bao gồm các khoản vay từ bên thứ 3 được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các khoản giao dịch tài chính có bản chất tương tự. 

• Các trường hợp khác quy định chi tiết tại khoản 2 Điều 5 Nghị định 20. 

Nguyên tắc “Bản chất quyết định hình thức” mới được đưa ra tại Nghị định 20, nhằm xác định bản chất của các giao dịch liên kết để công nhận/ không công 

nhận các giao dịch liên kết. 
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2. Trách nhiệm của DN có giao dịch liên kết 

Kê khai 

Kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP và nộp cùng Tờ khai quyết 

toán thuế TNDN. 

Thời hạn: 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

Lưu giữ và cung cấp hồ sơ xác định giao dịch liên kết, bao gồm: 

• Hồ sơ quốc gia cung cấp thông tin về giao dịch liên kết, chính sách và phương pháp xác định giá đối với giao dịch liên kết được lập và lưu tại trụ sở của 

người nộp thuế. 

• Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu cung cấp thông tin tổng quan về tập đoàn và hoạt động của tập đoàn. 

• Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao cung cấp các thông tin liên quan đến lợi nhuận và số thuế phải nộp của các tập đoàn đa quốc gia 

và các chỉ số liên quan đến hoạt động của tập đoàn. 

o Trường hợp người nộp thuế là Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18.000 tỷ đồng trở lên, có trách 
nhiệm lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. 

o Trường hợp người nộp thuế có Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài, người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp bản sao Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia 

của Công ty mẹ tối cao trong trường hợp Công ty mẹ tối cao của người nộp thuế phải nộp Báo cáo này cho Cơ quan thuế nước sở tại. Trong trường 

hợp người nộp thuế không cung cấp được Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, người nộp thuế phải có văn bản giải thích lý do, căn cứ pháp lý và trích 

dẫn quy định pháp luật cụ thể của nước đối tác về việc không cho phép người nộp thuế cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. 

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được lập hàng năm và trước thời điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (90 ngày kể từ ngày kết thúc năm 

tài chính); phải lưu giữ, xuất trình theo yêu cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế. 

Thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cho Cơ quan thuế khi có yêu cầu: 

• Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra: không quá 15 ngày làm việc. 

• Trong quá trình tham vấn trước khi thanh tra, kiểm tra: không quá 30 ngày làm việc và được gia hạn thêm không quá 15 ngày làm việc nếu có lý do chính 

đáng. 
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Trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết: 

• Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu 

phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao 

dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng. 

• Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định 

giá thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa 

thuận trước về phương pháp xác định giá (APA). 

 
 

• Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không 

phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô 

hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần 

trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm 

các lĩnh vực như sau: 

o Phân phối: Từ 5% trở lên; 

o Sản xuất: Từ 10% trở lên; 

o Gia công: Từ 15% trở lên. 

Người nộp thuế được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết vẫn có nghĩa vụ kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo quy định. 

3. Quy định chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN trong một số trường hợp cụ thể đối với DN có giao dịch liên kết đặc 

thù 

• Chi phí phát sinh trong giao dịch liên kết không phù hợp với bản chất 

giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. 

• Chi phí phát sinh từ một số trường hợp dịch vụ được cung cấp. 

• Chi phí lãi vay trong trường hợp vượt mức giới hạn 20% tổng lợi nhuận 

thuần cộng chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ (EBITDA). 

 
 

 
 

Về Vimax Asia 
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Phòng 1009, Tầng 10, 
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Tel: +84 24 6269 1768 

Fax: +84 24 6269 8503 

 

Về Vimax Asia 

 

Vimax Asia thành lập văn phòng tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh. Đội ngũ của chúng tôi bao 

gồm các chuyên gia am hiểu về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, có sự hiểu biết sâu 

sắc các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và tư vấn trên khắp cả nước 

Chúng tôi luôn cố gắng và nỗ lực hỗ trợ quý các quý khách hàng bằng hết khả năng của 

mình để giúp họ đạt được mục tiêu mong muốn. Bằng đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm 

và có kiến thức chuyên môn cao, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách hàng tại 

mỗi thị trường địa phương và trên khắp châu Á. 
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